
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX Tuy Phước, ngày       tháng      năm 2021 

 
 

 

 

 

 

  Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Định. 

  

Ngày 22/11/2021, qua triển khai thực hiện công tác truy vết các trường hợp 

dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện Tuy Phước đã phát hiện thêm 17 

trường hợp F1 nguy cơ cao có liên quan cần được cách ly tập trung để phòng, chống 

dịch, đảm bảo không để lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, do tình hình các khu cách 

ly tập trung hiện tại của huyện đã đủ số lượng và cần sửa chữa nên gặp khó khăn 

trong việc tiếp nhận cách ly cho 17 trường hợp F1 nêu trên. 

Để thực hiện công tác cách ly tập trung đúng quy định, đảm bảo an toàn cho 

sức khỏe của công dân, giảm các nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập 

trung, UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Định tiếp tục hỗ trợ tiếp 

nhận 17 trường hợp F1 là công dân huyện Tuy Phước thực hiện cách ly y tế tại các 

khu cách ly tập trung do tỉnh quản lý trong thời gian huyện sửa chữa lại khu cách 

ly tập trung (có danh sách kèm theo). 

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Y tế quan tâm, xem xét./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
-Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCH QS tỉnh; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- LĐVP (đ/c: Chánh, Cường PCVP-1); 

- Lưu: VT, K4.       
 

 

 

 

 

 

V/v đề nghị hỗ trợ tiếp nhận công 

dân huyện Tuy Phước thực hiện 

cách ly tập trung tại các khu cách 

ly tập trung do tỉnh quản lý  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 



Phụ lục: 

Danh sách đề nghị cách ly y tế tập trung 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VX ngày      /11/2021 của UBND huyện Tuy Phước) 

TT Họ và tên Giới 
Ngày 

sinh 
CMND Nơi cấp 

Địa chỉ nơi 

ở/lưu trú 
Yếu tố dịch tể 

Ngày tiếp 

xúc lần cuối 

Thời gian 

đề nghị 

CLTT  

Số diện 

thoại 

1  Nguyễn Thanh An Nam 1993 215283146 
CA Bình 

Định 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

-Là bạn có nhậu 

cùng, tiếp xúc F0 

Lê Minh Kha. 

- Đã tiêm 2 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

19/11/2021 
22.112021- 

02.12.2021 
0762244679 

2  Nguyễn Ngọc Tú Nam 1988 215021624 
CA Bình 

Định 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

-Là Chồng, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

21/11/2021 
22.112021- 

04.12.2021 
0961723919 

3  Y Nga Nữ 1997 233222347 

CA 

Quảng 

Ngãi 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

- Ở chung, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

 

21/11/2021 

22.112021- 

04.12.2021 
0964807059 

4  Đinh Thị Rôm 

 

Nữ 

1984 212403899 

 

CA 

Quảng 

Ngãi 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

- Ở chung, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

 

21/11/2021 

22.112021- 

04.12.2021 
0973977081 



5  Đinh Thị Bình 

 

Nữ 

2001 212426282 

 

CA 

Quảng 

Ngãi 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

- Ở chung, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

 

21/11/2021 

22.112021- 

04.12.2021 
0989845514 

6  
Phạm Thị Hoai (không 

phải Hoài) 

 

Nữ 

1996 212519682 

 

CA 

Quảng 

Ngãi 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

- Ở chung, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

 

21/11/2021 

22.112021- 

04.12.2021 
033674225 

7  Võ Thị Ngọc Sương 

 

Nữ 

1968 211307814 
CA Bình 

Định 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

-Bán đồ ăn, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

20/11/2021 
22.112021- 

03.12.2021 
0901135193 

8  Lê Thị Mộng Thủy 

 

Nữ 

1984 052184014842 
CA Bình 

Định 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

-Bán đồ ăn, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 1 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

17/11/2021 
22.112021- 

30.11.2021 
0355391718 

9  Kiều Thị Yên 

 

Nữ 

1964 211090131 
CA Bình 

Định 

Phú Mỹ  1 

Phước Lộc 

-Bán đồ ăn, tiếp 

xúc F0 Đinh Thị 

Súc. 

- Đã tiêm 2 mũi 

văccin ngừa 

covid-19 

20/11/2021 
22.112021- 

03.12.2021 
0935209502 

10  

Nguyễn Thành 

Phương  

  

Nam 

15/11/

1955

  

211081072 
CA Bình 

Định 

Xóm3, Qui Hội,  

Phước An, Tuy 

Phước,Bình 

Định. 

Tiếp xúc F0 

Nguyễn Toán 

Anh (Bố F0) 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0385086178 

 



 -Chưa tiêm 

Vacine 

11  
Dương Trọng Toại 

 
Nam 

20/4/1

995 
211785345 

CA Bình 

Định 

Xóm3, Qui Hội,  

Phước An, Tuy 

Phước,Bình 

Định. 

 

Tiếp xúc F0 

Nguyễn Toán 

Anh (Bạn uống 

cafe cùng F0) 

-Chưa tiêm 

Vacine 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0354291527 

 

12  
Đào Hữu Thích 

 
Nam 

07/8/1

990 
215171795 

CA Bình 

Định 

Xóm3, Qui Hội,  

Phước An, Tuy 

Phước,Bình 

Định. 

 

Tiếp xúc F0 

Nguyễn Toán 

Anh (Bạn uống 

cafe cùng F0) 

-Chưa tiêm 

Vacine 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0335002745 

 

13  Nguyễn Thái Thuận    Nam 
19/10/

1994         
215284411 

CA Bình 

Định 

Phục  Thiện , 

Phước Quang , 

Tuy Phước , 

Bình Định 

Tiếp Xúc F0 lê 

Minh Kha (Tài 

xế  xe tải cùng 

CT vận tải Hùng 

Vinh) 

- Tiêm 02 Mũi 

Vaccin 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0987219728 

 

14  Lê Minh Tuy   Nam 
26/6/1

992        
215189297 

CA Bình 

Định 

Định Thiện Tây, 

Phước Quang , 

Tuy Phước , 

Bình Định 

Tiếp Xúc F0 lê 

Minh Kha (Tài 

xế  xe tải cùng 

CT vận tải Hùng 

Vinh) 

- - Tiêm 02 Mũi 

Vaccin 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0931950329 

 



15  Phan Thế Vỹ   Nam 
12/4/1

995       
2151358495   

CA Bình 

Định 

Định Thiện Tây 

, Phước Quang , 

Tuy Phước , 

Bình Định 

Tiếp Xúc F0 lê 

Minh Kha (Tài 

xế  xe tải cùng 

CT vận tải Hùng 

Vinh) 

- - Tiêm 02 Mũi 

Vaccin 

21.11.2021 
22.11.2021-  

04.12.2021 

0935633949 

 

16  Nguyễn Văn Toàn  Nam 1995 215387962 
CA Bình 

Định 

Đại Tín, Phước 

Lộc, Tuy Phước, 

Bình Định 

- Tiếp xúc F0  

Đoàn Minh 

Cảnh.( bạn cùng 

uống café) 

- - Chưa tiêm 

văccin ngừa 

covid-19 

19/11/2021 
22.112021- 

02.12.2021 
0795670039 

17  Trương Tấn Hoàng Nam 1995 215286580 
CA Bình 

Định 

Đại Tín, Phước 

Lộc, Tuy Phước, 

Bình Định 

- Tiếp xúc F0  

Đoàn Minh 

Cảnh.( bạn cùng 

uống café) 

- - Chưa tiêm 

văccin ngừa 

covid-19 

19/11/2021 
22.112021- 

02.12.2021 
0353371652 
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